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DANH SÁCH
Đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, đơn vị 
công tác
	Chức danh bầu tại Kỳ họp thứ nhất

	1
	Đoàn Văn Minh
	19/01/1963
	Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
	Chủ tịch HĐND huyện

	2
	Nguyễn Ngọc Sâm
	12/01/1972
	Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (khóa IX)
	Chủ tịch UBND huyện

	3
	Nguyễn Kim Thái
	02/02/1968
	Phó Bí thư Huyện ủy
	

	4
	Thiều Quang Văn
	10/9/1962
	Ủy viên BTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện (khóa IX)
	Phó Chủ tịch HĐND huyện

	5
	Y Sâm
	06/10/1974
	Ủy viên BTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện (khóa IX)
	Phó Chủ tịch UBND huyện

	6
	Nguyễn Viết Hùng
	27/12/1977
	Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
	Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

	7
	Nguyễn Đăng Khoa
	05/10/1977
	Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
	Trưởng Ban Pháp chế

	8
	Rơ Châm Lan
	16/02/1982
	Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
	Trưởng Ban Dân tộc

	9
	Lê Tuấn Thuân
	10/6/1966
	Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Lao động – TB & XH
	Phó Chủ tịch HĐND huyện

	10
	Thiều Thị Dũng
	31/8/1966
	Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện
	

	11
	Trần Văn Khánh
	07/4/1972
	Huyện ủy viên, Chính trị viên BCH Quân sự huyện
	

	12
	Nguyễn Thị Tuyết
(Y Tuyết)
	01/7/1977
	Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
	

	13
	Nguyễn Xuân Khánh
	10/10/1968
	Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sa Nhơn
	

	14
	Phạm Thị Thủy
	10/5/1972
	Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sa Bình
	

	15
	Phạm Thị Sáu
	12/4/1970
	Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Ly
	

	16
	A Đinh
	 16/6/1975
	Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Rờ Kơi
	

	17
	Rơ Châm Huệ
	14/4/1969
	Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mô Rai
	

	18
	Đinh Trọng Lịch
	24/9/1986
	Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND
	Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

	19
	Nguyễn Thị Tám
	29/01/1980
	Chuyên viên Phòng Giáo dục & Đào tạo
	Phó trưởng Ban Dân tộc

	20
	Y Din
	18/02/1985
	Chuyên viên Phòng Nông nghiệp & PTNT
	Phó trưởng Ban Pháp chế

	21
	Bùi Văn Quang
	25/6/1976
	Ủy viên BTT Ủy ban MTTQVN huyện
	

	22
	Lê Thanh Hải
	26/6/1976
	Phó trưởng Công an huyện
	

	23
	A Ten
	10/7/1986
	Giáo viên trường PTDT Nội trú huyện (hiện nay là Phó Bí thư Huyện đoàn)
	

	24
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	17/9/1978
	Phó phòng Kế toán – Ngân quỹ NH Agribank Sa Thầy
	

	25
	Hoàng Thị Nga
	5/5/1972
	Phó Chủ tịch HĐND xã Sa Sơn
	

	26
	Nguyễn Thị Tuyết
	 10/3/1974
	Phó Chủ tịch HĐND xã Sa Nghĩa
	

	27
	Rơ Châm Klỷ
	05/5/1970
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Tăng
	

	28
	Lò Minh Thống
	20/3/1962
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Xiêr
	

	39
	A Wên
	 12/5/1978
	Phó Chủ tịch HĐND xã Hơ Moong
	

	30
	Lê Thị Thu Nhạn
	 26/6/1973
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Sa Thầy
	

	31
	A Liêu
	 30/4/1968
	Tổ trưởng Ban bảo vệ dân phố làng Kleng, thị trấn Sa Thầy
	



